MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – MÔN SINH HỌC 12
1. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm Thời gian tuần 26
2. Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết (16 lệnh hỏi); 35% Thông hiểu (14 lệnh hỏi); 25% Vận dụng (10 lệnh hỏi).
- Câu hỏi trắc nghiệm: 28 câu, 40 lệnh hỏi. Trong đó:
+ Phần I gồm 18 câu dạng trắc nghiệm 1 chọn đúng: Mỗi câu là 1 lệnh hỏi 
+ Phần II gồm 4 câu dạng trắc nghiệm 4 lựa chọn Đúng/Sai: Mỗi câu là 4 lệnh hỏi. 
+ Phần III gồm 6 câu dạng trắc nghiệm điền số: Mỗi câu là 1 lệnh hỏi. 
Giới hạn định dạng câu trả lời là một giá trị bằng số, có tối đa 4 ký tự (gồm cả số, dấu âm, dấu phẩy).
- Số lệnh hỏi/năng lực:
+ Nhận thức Sinh học: 26 (65%)
+ Tìm hiểu thế giới sống: 8 (20%)
+ Vận dụng kiến thức kỹ năng đã học: 6 (15%)
3. Cách tính điểm:
Phần I (18 câu): Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm
[bookmark: bookmark30]Phần II (4 câu):
[bookmark: bookmark31]- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm;
[bookmark: bookmark32]- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm;
- Học sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1,0 điểm.
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]Phần III (6 câu): Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
4. Xác định số câu cho mỗi chủ đề/nội dung và từng mức độ
	Chủ đề/Bài học
	Số câu (lệnh hỏi)/dạng thức trắc nghiệm
	

Tổng

	
	Dạng thức 1
	Dạng thức 2
	Dạng thức 3
	

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	Chương 4: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá 
	Bài 15: Các bằng chứng tiến hoá 
	2
NT1
	1
NT2-5 hoặc 
TH1-3
	
	2
TH1-3 hoặc NT2-5
	2
VD1,2 hoặc TH4-5, hoặc NT6-8
	
	1
TH 4-5 
hoặc 
VD1,2; hoặc NT6-8
	8

	
	Bài 16: Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài
	2
NT1
	1
NT2-5 hoặc 
TH1-3
	
	
	
	1
TH1-3 hoặc NT2-5
	
	4

	Chương 5: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
	Bài 17: Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại
	3
NT1 
	

	1
NT1
	2
TH1-3 hoặc NT2-5
	1
VD1,2 hoặc TH4-5, hoặc NT6-8
	1
TH1-3 hoặc NT2-5
	
	8

	
	Bài 18: Sự phát sinh sự sống
	2
NT1
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Bài 19: Sự phát triển sự sống
	2
NT1
	1
NT2-5 hoặc 
TH1-3
	
	
	
	
	
	3

	Chương 6: Môi trường và quần thể sinh vật 

	Bài 20: Môi trường và các nhân tố sinh thái 
	1
NT1
	1
NT2-5 hoặc 
TH1-3
	1
NT1
	2
TH1-3 hoặc NT2-5
	1
VD1,2 hoặc TH4-5, hoặc NT6-8
	
	1
TH 4-5 
hoặc 
VD1,2; hoặc NT6-8,2
	7

	
	Bài 21: Quần thể sinh vật
	1
NT1
	1
NT2-5 hoặc 
TH1-3
	1
NT1
	1
TH1-3 hoặc NT2-5
	2
VD1,2 hoặc TH4-5, hoặc NT6-8
	
	2
TH 4-5 
hoặc 
VD1,2; hoặc NT6-8,2
	8

	
	Tổng số 
	18 câu (18 ý hỏi)
	4 câu (mỗi câu 4 ý hỏi)
	6 câu (6 ý hỏi)
	40




7. Bản đặc tả đề kiểm tra giữa học kì 2
	Chủ đề/Bài học
	Mức độ năng lực cần đánh giá
	Số câu (lệnh hỏi)/năng lực sinh học
	

Tổng

	
	
	Dạng thức 1
	Dạng thức 2
	Dạng thức 3
	

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	Chương 4: Bằng chứng và cơ chế tiến hoá 
	Bài 15: Các bằng chứng tiến hoá 
	* Năng lực nhận thức Sinh học:
− Trình bày được các bằng chứng tiến hoá: bằng chứng hoá thạch, giải phẫu so sánh, tế bào học và sinh học phân tử.
* Năng lực tìm hiểu thế giới sống:
Đặt ra được các câu hỏi liên quan đến các 
bằng chứng tiến hoá.
* Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải thích được nguồn gốc thống nhất của các loài 
sinh vật
	2
NT1
	1
NT2-5 hoặc 
TH1-3
	
	2
TH1-3 hoặc NT2-5
	2
VD1,2 hoặc TH4-5, hoặc NT6-8
	
	1
TH 4-5 
hoặc 
VD1,2; hoặc NT6-8
	8

	
	Bài 16: Quan niệm của Darwin về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài
	* Năng lực nhận thức Sinh học:
− Nêu được phương pháp mà Darwin đã sử dụng để xây dựng học thuyết về chọn lọc tự nhiên và hình thành loài (quan sát, hình thành giả thuyết, kiểm chứng giả thuyết).
* Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
Vận dụng thuyết tiến hoá của Darwin để giải thích một số hiện tượng sinh học trong tự nhiên
	2
NT1
	1
NT2-5 

	
	
	
	1
NT2-5
	
	4

	Chương 5: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
	Bài 17: Thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại
	* Năng lực nhận thức Sinh học:
· - Nêu được khái niệm tiến hoá nhỏ và quần thể là đơn vị tiến hoá nhỏ.
− Trình bày được các nhân tố tiến hoá (đột biến, di – nhập gene, chọn lọc tự nhiên, yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên).
− Phát biểu được khái niệm thích nghi và trình bày được cơ chế hình thành đặc điểm thích nghi.
− Giải thích được các đặc điểm thích nghi chỉ hợp lí tương đối. Lấy được ví dụ minh hoạ.
− Phát biểu được khái niệm loài sinh học và cơ chế hình thành loài.
Phát biểu được khái niệm tiến hoá lớn. Phân biệt được tiến hoá lớn và tiến hoá nhỏ.
− Dựa vào sơ đồ cây sự sống, trình bày được sinh giới có nguồn gốc chung và phân tích được sự phát sinh chủng loại là kết quả của tiến hoá.
* Năng lực tìm hiểu thế giới sống:
Đặt ra được các câu hỏi liên quan đến sự hình thành loài mới
* Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:Giải thích được sự hình thành loài mới trong quá trình tiến hoá.


	3
NT1 
	

	1
NT1
	2
TH1-3 hoặc NT2-5
	1
VD1,2 hoặc TH4-5, hoặc NT6-8
	1
TH1-3 hoặc NT2-5
	
	8

	
	Bài 18: Sự phát sinh sự sống
	* Năng lực nhận thức Sinh học:
Vẽ được sơ đồ ba giai đoạn phát sinh sự sống trên Trái Đất (tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học).
* Năng lực tìm hiểu thế giới sống:
Đề xuất vấn đề liên quan đến thế giới sống: đặt ra được các câu hỏi liên quan đến quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất.
* Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

	2
NT1
	
	
	
	
	
	
	2

	
	Bài 19: Sự phát triển sự sống
	* Năng lực nhận thức Sinh học:
− Dựa vào sơ đồ, trình bày được các đại địa chất và biến cố lớn thể hiện sự phát triển của sinh vật trong các đại đó. Nêu được một số minh chứng về tiến hoá lớn.
- Trình bày được sơ đồ các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người; nêu được loài người hiện nay (H. sapiens) đã tiến hoá từ loài vượn người Australopithecus) qua các giai đoạn trung gian.
* Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
Giải thích được vị thế của con người trong giới tự nhiên; giải thích được nguồn gốc sự sống và con người có nguồn gốc từ đâu.
	2
NT1
	1
NT2-5 hoặc 
TH1-3
	
	
	
	
	
	3

	Chương 6: Môi trường và quần thể sinh vật 

	Bài 20: Môi trường và các nhân tố sinh thái 
	* Năng lực nhận thức Sinh học:
− Phát biểu được khái niệm môi trường sống của sinh vật.
− Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái. Phân biệt được các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh. Lấy được ví dụ về tác động của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật và thích nghi của sinh vật với các nhân tố đó.
− Trình bày được các quy luật về tác động của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (giới hạn sinh thái; tác động tổng hợp của các nhân tố sinh thái; tác động không đồng đều của các nhân tố sinh thái).
− Phát biểu được khái niệm nhịp sinh học; giải thích được nhịp sinh học chính là sự thích nghi của sinh vật với những thay đổi có tính chu kì của môi trường.
− Tìm hiểu được nhịp sinh học của chính cơ thể mình.
* Năng lực tìm hiểu thế giới sống:
Tìm hiểu được nhịp sinh học của chính 
cơ thể mình
* Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng hiểu biết về quy luật tác động của nhân tố sinh thái để giải thích một số vấn đề thực tiễn.
	1
NT1
	1
NT2-5 hoặc 
TH1-3
	1
NT1
	2
TH1-3 hoặc NT2-5
	1
VD1,2 hoặc TH4-5, hoặc NT6-8
	
	1
TH 4-5 
hoặc 
VD1,2; hoặc NT6-8,2
	7

	
	Bài 21: Quần thể sinh vật
	* Năng lực nhận thức Sinh học:
- Phát biểu được khái niệm quần thể sinh vật (dưới góc độ sinh thái học). Lấy được ví dụ minh hoạ.
− Nêu được các mối quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh trong quần thể. Lấy được ví dụ minh hoạ 
− Trình bày được các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (số lượng cá thể, kích thước quần thể, tỉ lệ giới tính, nhóm tuổi, kiểu phân bố, mật độ cá thể).
− Phân biệt được các kiểu tăng trưởng quần thể sinh vật (tăng trưởng theo tiềm năng sinh học và tăng trưởng trong môi trường có nguồn sống bị giới hạn).
− Nêu được các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng quần thể.
− Trình bày được các kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể.
− Giải thích được cơ chế điều hoà mật độ của quần thể.
− Nêu được các đặc điểm tăng trưởng của quần thể người; phân tích được hậu quả của tăng trưởng dân số quá nhanh.
− Trình bày được các ứng dụng hiểu biết về quần thể trong thực tiễn (trồng trọt, chăn nuôi, bảo tồn,...).
* Năng lực tìm hiểu thế giới sống:
Phân tích được hậu quả của tăng trưởng dân số quá nhanh.
* Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
Phân tích được các ứng dụng hiểu biết về quần thể trong thực tiễn.
Đề xuất được một số biện pháp nhằm hạn chế sự gia tăng dân số và nâng cao chất lượng đời sống con người.
	1
NT1
	1
NT2-5 hoặc 
TH1-3
	1
NT1
	1
TH1-3 hoặc NT2-5
	2
VD1,2 hoặc TH4-5, hoặc NT6-8
	
	2
TH 4-5 
hoặc 
VD1,2; hoặc NT6-8,2
	8

	
	Tổng số 
	
	18 câu (18 ý hỏi)
	4 câu (mỗi câu 4 ý hỏi)
	6 câu (6 ý hỏi)
	40





